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PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

* Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập: 
 

 

Câu 1: Vườn của ông nội Lan có những loại cây gì? 

A. Cam, quýt, bưởi B. Xoài, mít, ổi C. Táo, lê, mận D. Chuối, đu đủ 

 

Câu 2: Sáng sớm, ông nội làm gì ngoài vườn? 

A. Tập thể dục B. Quét sân C. Hái quả D. Tưới cây, nhổ cỏ 

 

Câu 3: Nối đúng (nội dung bài đọc): 
 

 

 

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu: 

Mùa hè, vườn cây của ông cho rất nhiều 

............................................................................................................................................... 
 
 

 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. ng hay ngh ? 

-....... ỉ ngơi 

- con .... é 

 

c. c, k hay q ? 

-....... ì nghỉ 

-....... uả cam 

PHẦN II: BÀI TẬP  

 

b. g hay gh ? 

- cái .....ế 

- gọn..... àng 

 

d. an hay at ? 

- bãi c...... 

- cái b...... 

 

 

 

 

VƯỜN CỦA ÔNG 

Nhà ông nội Lan có một khu vườn rộng. Ông trồng nhiều loại cây ăn quả như 

xoài, mít, ổi. Sáng sớm, ông ra vườn tưới cây, nhổ cỏ. Chim chóc đua nhau hót líu lo 

trên cành. Lan rất thích ra vườn giúp ông nhặt lá sâu. Mùa hè, vườn cây của ông cho 

rất nhiều quả ngọt. 

1/ Chim chóc a/ nhặt lá sâu. 

2/ Lan giúp ông b/ hót líu lo. 



Bài 2: Nối ô chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu có nghĩa: 

 

 
 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh: 

học / chăm / Bé / chỉ / rất /. / 

 

............................................................................................................................................... 
 

Bài 4: Tìm 3 tiếng có chứa vần "uôm": 

 

............................................................................................................................................... 

* Đặt 1 câu với tiếng vừa tìm được: 

 

............................................................................................................................................... 

PHẦN III: VIẾT 

Học sinh chép lại bài sau vào vở ô ly: 

- Ôi, yên, ăm, uông, ang 

- Yêu thương, đung đưa, ngẩng đầu, siêng năng 

- Bà trồng rau, bé đứng phụ giúp bà. 

- Con gà trống gáy ò ó o. 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

Con mèo mọc đằng đông. 

Mặt trời lúa chín vàng. 

Cô giáo trèo cây cau. 

Cánh đồng giảng bài hay. 
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